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	SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	BỆNH VIỆN DA LIỄU QUẢNG NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:        /YCBG-BVDLQN
	Đà Nẵng, ngày         tháng 9 năm 2026


YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp Thiết bị y tế tại Việt Nam.
Bệnh viện Da liễu Quảng Nam có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh trong năm 2026. Để có cơ sở lập dự toán mua sắm, bệnh viện kính mời các hãng sản xuất, nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam (nhà thầu) quan tâm gửi báo giá thiết bị y tế, các tài liệu liên quan, cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam.
Địa chỉ: Đường N24, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng.
2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá:

- Hồ Tấn Mẫn, Trưởng khoa Xét nghiệm - CĐHA - Dược - Vật tư y tế; Số điện thoại: 0979 094 394.

- Lê Thị Loan, nhân viên khoa Xét nghiệm - CĐHA - Dược - Vật tư y tế; Số điện thoại: 0961 180 609.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện tại địa chỉ: Khoa Xét nghiệm - CĐHA - Dược - Vật tư y tế, Bệnh viện Da liễu Quảng Nam.

- Địa chỉ: Đường N24, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng.

- Hồ sơ báo giá bỏ vào phong bì, niêm phong kín. Bên ngoài phong bì gửi hồ sơ ghi rõ nội dung: "Báo giá thiết bị y tế theo Yêu cầu báo giá số…../YCBG-BVDLQN ngày…../….. /2026 của Bệnh viện Da liễu Quảng Nam" để tiện theo dõi.
4. Thành phần báo giá:
Báo giá do nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm các nội dung sau:
4.1. Bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu) theo mẫu Phụ lục 2.
4.2. Tài liệu kỹ thuật của hàng hoá báo giá mỗi loại 03 bộ, đóng dấu đỏ của hãng sản xuất hoặc của nhà cung cấp: 

- Báo giá (bản gốc, ghi rõ ngày/tháng/năm của báo giá, đóng dấu hợp pháp, trường hợp người ký báo giá là người được ủy quyền thì có Giấy Ủy quyền hợp pháp).
- Bảng phụ lục mô tả cấu hình cơ bản và thông số, tính năng kỹ thuật chi tiết thiết bị phù hợp với yêu cầu báo giá. 

- Catalog tiếng Anh (nếu có) và tiếng Việt tương ứng.
- Tài liệu pháp lý liên quan đến việc sản xuất, lưu hành, kinh danh, mua bán thiết bị y tế báo giá đúng theo quy định hiện hành về quản lý thiết bị y tế.
Lưu ý: Nhà cung cấp vui lòng gửi kèm bảng tóm tắt dịch nghĩa các thông số kỹ thuật tiếng Anh sang tiếng Việt (có ký tên, đóng dấu xác nhận của văn phòng đại diện hoặc nhà phân phối). Nhà cung cấp chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính trung thực của bản dịch này.
5. Thời hạn tiếp nhận, hiệu lực của báo giá:
- Hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày đăng tải Yêu cầu báo giá đến 11 giờ 00 phút ngày 05/10/2026.
+ Sau thời điểm tiếp nhận báo giá, các nhà thầu phải gửi File mềm của hồ sơ về địa chỉ email: khoaxnduocbvdl@gmail.com (gồm file PDF của toàn bộ hồ sơ đã gửi và file Word/Excel,…đối với Báo giá và Bảng phụ lục mô tả cấu hình cơ bản và thông số, tính năng kỹ thuật chi tiết).

+ Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Hiệu lực của báo giá tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 05/10/2026.

II. Danh mục và nội dung yêu cầu: 
1. Danh mục hàng hóa:

	STT
	Danh mục 
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Mô tả yêu cầu về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	Tủ an toàn sinh học cấp 2
	Cái
	01
	Phụ lục 1 kèm theo
	Đáp ứng đầy đủ các quy định về quản lý thiết bị y tế theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP và Nghị định 07/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung và các văn bản hiện hành có liên quan.

	
	Cộng: 01 mục
	
	


2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: 
- Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Da liễu Quảng Nam
- Địa chỉ: Phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý IV năm 2026
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng: Không tạm ứng
5. Thông tin khác:
- Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm về các thông tin, giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình, đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Nhà thầu báo giá với giá đã bao gồm các loại thuế, phí, chi phí nhập khẩu (nếu có), chi phí vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, đào tạo sử dụng vận hành,…; Cam kết hàng hóa có đầy đủ chứng từ, hồ sơ pháp lý theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

	Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

- Trang thông tin điện tử bệnh viện;

- Lưu: VT, XN-D, TCHC&TCKT.
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Cầm


Phụ lục 1:

YÊU CẦU CẤU HÌNH, THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /YCBG-BVDLQN ngày 22/9/2026
 của Bệnh viện Da liễu Quảng Nam)

	STT
	Tên thiết bị y tế
	Cấu hình, thông số kỹ thuật

	1
	Tủ an toàn sinh học cấp 2
	I. Thông tin chung 
· Thiết bị mới 100%

· Năm sản xuất: 2026 trở về sau

· Chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương

· Nguồn điện:  220VAC ±10 %,  ~50/60 Hz

· Bảo hành: ≥ 12 tháng từ khi nghiệm thu đưa vào vận hành

· Môi trường hoạt động: Nhiệt độ tối đa đến 40[image: image2.png]


; Độ ẩm tối đa đến 90%

II. Cấu hình cho 1 hệ thống: 

- Tủ an toàn sinh học cấp II: 01 cái

· Bộ lọc HEPA kép (lọc khí hồi và khí thải): 02 Cái

· Hệ thống quạt thổi khí chuyên dụng: 01 bộ

· Đèn UV khử khuẩn: 01 Cái

· Đèn LED chiếu sáng vùng thao tác: 01 Cái

· Cửa kính trượt bảo vệ: 01 Cái (chất liệu kính cường lực)

· Khay làm việc bằng thép không gỉ inox 304: 01 Cái

· Bảng điều khiển cơ điện: 01 Cái 

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/tiếng Việt: 01 bộ

III. Thông số kỹ thuật: 
· Khay làm việc bằng thép không rỉ có khoan lỗ làm tăng hiệu quả luân chuyển dòng khí, khay có thể dễ dàng tháo ra trong quá trình vệ sinh khu thao tác.

· Kích thước ngoài: W1200xD790xH1530 mm

· Kích thước trong: W1090xD600x H700 mm

· Tủ có đồng hồ chênh áp hiển thị áp suất bên trong tủ.

· Dòng khí hồi lưu khoản 70%, 30% khí còn lại được thổi qua lọc HEPA trước khi ra ngoài môi trường.

· Chiều cao cửa làm việc: khoản 20cm

· Vật liệu trong tủ bằng inox 304

· Tốc độ dòng khí xuống: 0.3 - 0.5m/s

· Tốc độ dòng khí vào: ≥0.4m/s

· Tủ có 02 lọc HEPA hiệu quả lọc 99.99% hạt có kích thước 0.3um. Kích thước lọc HEPA đảm bảo cho khoản 70% khí được hồi lưu.

· Cường độ đèn chiếu sáng: >700 lux

· Độ ồn khi vận hành: <65dBA

· Đèn UV lọai 30W, bước sóng 254nm.

· Đèn LED chiếu sáng công suất khoản 36W.

· Điều khiển đèn chiếu sáng, đèn UV, quạt bằng phím cảm ứng được bố trí phía trước tủ.

· Cửa trượt bằng kính cường lực dày khoản 5mm.

	
	
	Một số yêu cầu khác: 

- Thiết bị phải có giấy Chứng nhận thử nghiệm của đơn vị Kiểm Định Hiệu Chuẩn Vùng được cấp phép, tối thiểu đạt tương tự 7 chỉ tiêu (Cường độ ánh sáng, UV, ồn, rung, 7 tốc độ dòng vào, tốc độ dòng cấp, hướng dòng khí).

- Lắp đặt, chạy thử ngay sau khi thiết bị bàn giao và thực hiện bởi kỹ sư có đủ trình độ, kinh nghiệm.

- Đào tạo nhân sự: Về lắp đặt, chạy thử, vận hành, bảo dưỡng thiết bị đến khi thành thạo. 

- Khi có sự cố xảy ra nhân viên kỹ thuật phải có mặt trong vòng 48 giờ để giải quyết. 
- Cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng thay thế trong vòng 8 năm.


Ghi chú: Yêu cầu cấu hình, kỹ thuật như trên là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế các nhà thầu cung cấp. Các nhà thầu có thể chào giá hàng hóa có cấu hình kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn.
Phụ lục 2:

(Kèm theo Yêu cầu báo giá số        /YCBG-BVDLQN ngày 22/9/2026 của Bệnh viện Da liễu Quảng Nam)

CÔNG TY……………………………………………

MÃ SỐ THUẾ: ………………………………………

ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..

EMAIL:………………………………………………..

SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Da liễu Quảng Nam


Địa chỉ: Đường N24, phường Tam Kỳ, thành phố Đà Nẵng

Theo Yêu cầu báo giá số......../YCBG-BVDLQN ngày....../..../2026 của bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

	TT
	DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
	HÀNG HÓA CHÀO GIÁ

	
	TT trong danh mục mời chào giá
	Tên danh mục mời chào giá
	Tên thương mại
	Ký, mã, nhãn hiệu, model,hãng sản xuất
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng
	Đơn giá 

có VAT (VND)
	Chi phí các dịch vụ liên quan (VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)
	Thành tiền

có VAT (VND)
	Số đăng ký lưu hành/ 

Giấy phép nhập khẩu
	Đặc tính kỹ thuật
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


- Báo giá này có hiệu lực …… ngày kể từ ngày 05/10/2026.

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. Trong trường hợp có sai sót chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
	
	
	……..ngày … tháng …. năm ….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên và đóng dấu)


